	
	A. THÔNG TIN 

	1
	Tên đơn vị:

	2
	Địa chỉ:

	3
	Điện thoại:

	4
	Fax:

	5
	Giám Đốc:

	6
	Tên nhân viên phụ trách môi trường:

	7
	Điện thoại cố định:
	Điện thoại di động:

	8
	Ngành nghề:

	9
	Qui trình sản xuất: 

	10
	Nguyên liệu sản xuất

	
	Stt
	Nguyên vật liệu 
	Số lượng (kg/tháng)

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	Hóa chất 
	 

	11
	Stt
	Hóa chất 
	Số lượng (kg/tháng)

	
	
	
	

	
	
	
	

	12
	Nhiên liệu 
	

	
	Stt
	Nhiên liệu 
	Số lượng (kg, lít/tháng)

	
	
	
	

	
	
	
	

	13
	Công suất thiết kế (sản phẩm/tháng):

	14
	Sản lượng sản xuất (sản phẩm/tháng):

	15
	Nhu cầu sử dụng nước 
	

	
	Stt
	Lượng nước thủy cục (m3/tháng)
	Lượng nước ngầm (m3/tháng)

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	16
	Lưu lượng xả thải thực tế (m3/ngày):

	17
	Công suất hệ thống xử lý nước thải: (m3/ngày)

	18
	Công suất hệ thống xử lý khí thải:  (m3/ngày)


MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT TỰ QUAN TRẮC
CỦA DOANH NGHIỆP

06 tháng đầu năm (cuối năm) …….

I. THÔNG TIN CHUNG

	B. SỰ THAY ĐỔI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

	19
	Thay đổi quy trình công nghệ sản xuất
	Có            ⁯          
	Không         ⁯              

	Cụ thể:

	20
	Thay đổi quy mô sản xuất:
	Có            ⁯          
	Không         ⁯              

	Cụ thể:

	21
	Thay đổi nguyên, nhiên liệu, hóa chất
	Có            ⁯          
	Không         ⁯              

	Cụ thể:

	22
	Thay đổi khác
	Có            ⁯          
	Không         ⁯              

	Cụ thể:


	A. NƯỚC THẢI

	1
	Vị trí lấy mẫu nước thải (đính kèm sơ đồ)

	2
	Dạng mẫu: mẫu tổ hợp

	3
	Thời điểm lấy mẫu:

	4
	Kết quả (kèm theo kết quả phân tích)


II. CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

BẢNG KẾT QUẢ NƯỚC THẢI
	Stt
	Thông số
	Quí I
	Quí II

	
	
	Lưu lượng thải (m3/ngày)
	C

max
	Kết quả phân tích 

tại các vị trí
	Lưu lượng thải (m3/ngày)
	C

max
	Kết quả phân tích 

tại các vị trí

	
	
	
	
	NT1
	NT2
	..…
	
	
	NT1
	NT2
	..…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

Tính Cmax dựa vào các giá trị C, Kq, Kf (giá trị nồng độ thông số ô nhiễm, hệ số lưu lượng nguồn tiếp nhận và lưu lượng nguồn thải) được quy định tùy thuộc vào mỗi quy chuẩn cụ thể,  xem thêm tại phần hướng dẫn

Ghi
	B. KHÍ THẢI

	1
	Vị trí ống khói xả thải – khí thải công nghiệp (đính kèm sơ đồ)

	2
	Vị trí xung quanh (đính kèm sơ đồ)

	3
	Thời điểm lấy mẫu:

	4
	Kết quả (kèm theo kết quả phân tích)


BẢNG KẾT QUẢ KHÍ THẢI
B1. Không khí xung quanh

	Stt
	Thông số
	Giá trị trung bình 1 giờ (µg/m3) theo QCVN
	Quí I

Giá trị đo đạc trung bình      1 giờ (µg/m3) tại các vị trí
	Quí II
Giá trị đo đạc trung bình 1 giờ (µg/m3) tại các vị trí

	
	
	
	KK1
	KK2
	....
	KK1
	KK2
	....

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


B2. Khí thải công nghiệp
	Stt
	Thông số
	Qúi I 

Giá trị đo đạc tại các vị trí
	Qúi II

Giá trị đo đạc tại các vị trí

	
	
	P (m3/h)
	Cmax
	KT1
	KT2
	....
	P (m3/h)
	Cmax
	KT1
	KT2
	....

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú
Tính Cmax cần dựa vào các giá trị C, Kp, Kv (giá trị nồng độ thông số ô nhiễm, hệ số lưu lượng nguồn thải và hệ số vùng) được quy định tùy thuộc vào mỗi quy chuẩn cụ thể, xem thêm tại phần hướng dẫn
C. CHẤT THẢI RẮN

	Stt
	Loại chất thải 
	Khối lượng 
(kg/tháng)
	Biện pháp xử lý

	
	
	
	Hợp đồng xử lý
	Tái chế

	1
	Chất thải rắn thông thường
	 
	 
	 

	2
	Chất thải nguy hại
	 
	 
	 

	3
	Chất thải khác
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	
	
	


III.NHẬN XÉT KẾT QUẢ

1. Nước thải: nhận xét kết quả phân tích so với quy chuẩn.

	Stt
	Thông số
	Nhận xét kết quả phân tích

	
	
	NT1
	NT2
	……

	
	
	
	
	


2. Khí thải: nhận xét kết quả đo đạc so với quy chuẩn.
2.1  Không khí xung quanh
	Stt
	Thông số
	Nhận xét kết quả đo đạc

	
	
	KK1
	KK2
	…
	….
	....

	
	
	
	
	
	
	


2.2. Khí thải công nghiệp
	Stt

	Thông số
	Nhận xét kết quả đo đạc

	
	
	KT1
	KT2
	…

	
	
	
	
	


3. Chất thải rắn: 
IV.KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kiến nghị:
2. Cam kết: 

· Công ty cam kết thường xuyên vận hành các công trình xử lý đảm bảo đạt theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.
· Giám đốc công ty cam kết số liệu báo cáo trên đây là đầy đủ và chính xác. Quá trình tự quan trắc giám sát của doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về chế độ tự quan trắc, giám sát.
· Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu, cam kết thời gian và biện pháp khắc phục.

Tp.HCM, ngày ……tháng……năm …..

              







Giám đốc 
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